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1 TN3 4062 22/08/2023 B1409091 Nguyễn Nhất Thống  16/12/1996 TN1462A5 Kỹ thuật công trình xây dựng

2 TN3 4062 22/08/2023 B1503623 Lê Hoàng Anh  24/04/1997 TN1562A5 Kỹ thuật công trình xây dựng

3 TN3 4062 22/08/2023 B1509336 Nguyễn Phạm Minh Quân  09/02/1997 TN15Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông

4 TN3 4062 22/08/2023 B1509427 Võ Trường An  10/10/1997 TN15Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử

5 TN3 4062 22/08/2023 B1603258 Thạch Sơn Phúc Trường  10/05/1998 TN1684A1 Kỹ thuật cơ khí

6 TN3 4062 22/08/2023 B1605452 Phạm Đăng Khoa  21/12/1997 TN16T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7 TN3 4062 22/08/2023 B1605469 Nguyễn Tấn Phát  26/11/1997 TN16T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8 TN3 4062 22/08/2023 B1609245 Châu Minh Luân  06/06/1998 TN16Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử

9 TN3 4062 22/08/2023 B1609630 Nguyễn Phát Đạt  15/06/1998 TN16Z5A1 Kỹ thuật máy tính

10 TN3 4062 22/08/2023 B1704938 Trần Thanh Toàn  16/04/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11 TN3 4062 22/08/2023 B1705173 Phạm Ngọc Thuận  11/11/1999 TN17T2A2 Kỹ thuật công trình xây dựng

12 TN3 4062 22/08/2023 B1705336 Huỳnh Trường An  29/12/1999 TN17T4A1 Kỹ thuật vật liệu

13 TN3 4062 22/08/2023 B1709088 Nguyễn Trí Lộc  12/09/1999 TN17Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử

14 TN3 4062 22/08/2023 B1803220 Nguyễn Đức Ân  04/06/2000 TN1884A1 Kỹ thuật cơ khí

15 TN3 4062 22/08/2023 B1803228 Hồ Quốc Cường  01/06/2000 TN1884A1 Kỹ thuật cơ khí

16 TN3 4062 22/08/2023 B1803423 Huỳnh Trung Nhẫn  20/10/2000 TN1884A2 Kỹ thuật cơ khí

17 TN3 4062 22/08/2023 B1803327 Trần Quách Anh Thủ  06/09/2000 TN1893A1 Kỹ thuật cơ khí

18 TN3 4062 22/08/2023 B1803559 Tiêu Hồng Phát  25/11/2000 TN1893A1 Kỹ thuật cơ khí

19 TN3 4062 22/08/2023 B1803355 Phan Thành Công  29/11/2000 TN1893A2 Kỹ thuật cơ khí

20 TN3 4062 22/08/2023 B1803393 Nguyễn Hoàng Khôi  16/08/2000 TN1893A2 Kỹ thuật cơ khí

21 TN3 4062 22/08/2023 B1803466 Nguyễn Thiện Trung  21/05/2000 TN1893A2 Kỹ thuật cơ khí

22 TN3 4062 22/08/2023 B1803510 Võ Khánh Huy  09/05/2000 TN1893A2 Kỹ thuật cơ khí

23 TN3 4062 22/08/2023 B1806337 Nguyễn Minh Hiếu  22/01/2000 TN18S3A2 Kỹ thuật cơ điện tử

24 TN3 4062 22/08/2023 B1806354 Đặng Duy Linh  21/12/2000 TN18S3A2 Kỹ thuật cơ điện tử

25 TN3 4062 22/08/2023 B1806286 Trần Văn Phương  19/11/2000 TN18S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

26 TN3 4062 22/08/2023 B1806331 Lê Hoàng Sơn Em  02/04/2000 TN18S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

27 TN3 4062 22/08/2023 B1806414 Trần Thanh Duy  08/04/2000 TN18T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

28 TN3 4062 22/08/2023 B1806454 Phạm Hoàng Phong  16/06/2000 TN18T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

29 TN3 4062 22/08/2023 B1806685 Huỳnh Khánh Duy  20/02/2000 TN18T5A1 Kỹ thuật điện

30 TN3 4062 22/08/2023 B1806705 Nguyễn Tuấn Kha  19/08/2000 TN18T5A1 Kỹ thuật điện

31 TN3 4062 22/08/2023 B1806722 Thạch Thị Thu Nga  07/10/2000 N TN18T5A1 Kỹ thuật điện

32 TN3 4062 22/08/2023 B1806730 Trần Anh Nhật  16/01/2000 TN18T5A1 Kỹ thuật điện
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33 TN3 4062 22/08/2023 B1806733 Lê Thanh Nhị  17/03/2000 TN18T5A1 Kỹ thuật điện

34 TN3 4062 22/08/2023 B1806747 Nguyễn Dương Thanh  06/02/2000 TN18T5A1 Kỹ thuật điện

35 TN3 4062 22/08/2023 B1806785 Thạch Ngọc Chiêu  02/08/2000 TN18T5A2 Kỹ thuật điện

36 TN3 4062 22/08/2023 B1806815 Lê Nhựt Linh  03/02/2000 TN18T5A2 Kỹ thuật điện

37 TN3 4062 22/08/2023 B1806644 Hồ Trọng Nhân  02/10/2000 TN18T5F1 Kỹ thuật điện (chương trình chất lượng cao)

38 TN3 4062 22/08/2023 B1806882 Trần Quốc Hùng  01/01/2000 TN18T5F1 Kỹ thuật điện (chương trình chất lượng cao)

39 TN3 4062 22/08/2023 B1806886 Nguyễn Huỳnh Đức Thuận  18/10/2000 TN18T5F1 Kỹ thuật điện (chương trình chất lượng cao)

40 TN3 4062 22/08/2023 B1806904 Đinh Hoàng Long Hải  12/08/2000 TN18T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

41 TN3 4062 22/08/2023 B1806934 Thái Trung Nhựt  27/08/2000 TN18T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

42 TN3 4062 22/08/2023 B1807053 Tiêu Khánh Duy  29/02/2000 TN18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

43 TN3 4062 22/08/2023 B1807164 Lê Thanh Quân  03/12/2000 TN18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

44 TN3 4062 22/08/2023 B1807253 Trình Trường Giang  05/01/2000 TN18T7A2 Kỹ thuật xây dựng

45 TN3 4062 22/08/2023 B1807309 Thạch Tấn Lộc  09/12/2000 TN18T7A2 Kỹ thuật xây dựng

46 TN3 4062 22/08/2023 B1807313 Trần Quốc Luận  31/03/2000 TN18T7A2 Kỹ thuật xây dựng

47 TN3 4062 22/08/2023 B1807359 Đoàn Quốc Thái  22/03/2000 TN18T7A2 Kỹ thuật xây dựng

48 TN3 4062 22/08/2023 C1800423 Võ Văn Hoàng  20/09/1995 TN18T7A2 Kỹ thuật xây dựng

49 TN3 4062 22/08/2023 B1807057 Phạm Quốc Đại  27/07/2000 TN18T7A3 Kỹ thuật xây dựng

50 TN3 4062 22/08/2023 B1807059 Nguyễn Tấn Đạt  21/10/2000 TN18T7A3 Kỹ thuật xây dựng

51 TN3 4062 22/08/2023 B1807090 Đoàn Chí Hướng  02/05/2000 TN18T7A3 Kỹ thuật xây dựng

52 TN3 4062 22/08/2023 B1807172 Nguyễn Ngọc Sơn  29/07/2000 TN18T7A3 Kỹ thuật xây dựng

53 TN3 4062 22/08/2023 B1807234 Lưu Trường Duy  08/05/2000 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

54 TN3 4062 22/08/2023 B1807262 Nguyễn Vinh Hoa  24/01/2000 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

55 TN3 4062 22/08/2023 B1807266 Nguyễn Hoàng Huy  25/12/1999 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

56 TN3 4062 22/08/2023 B1807286 Nguyễn Ngọc Anh Khoa  19/01/2000 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

57 TN3 4062 22/08/2023 B1807292 Bùi Văn Kiệt  04/11/2000 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

58 TN3 4062 22/08/2023 B1807363 Trương Hữu Thắng  23/07/1999 TN18T7A4 Kỹ thuật xây dựng

59 TN3 4062 22/08/2023 B1808932 Trần Thị Kim Loan  18/04/2000 N TN18V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

60 TN3 4062 22/08/2023 B1808970 Lê Chí Thiện  28/02/1998 TN18V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

61 TN3 4062 22/08/2023 B1809035 Nguyễn Hoàng Mi  24/08/2000 N TN18V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

62 TN3 4062 22/08/2023 B1809077 Nguyễn Phượng Tiên  19/09/2000 N TN18V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

63 TN3 4062 22/08/2023 B1809092 Trần Quang Vinh  03/05/2000 TN18V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

64 TN3 4062 22/08/2023 B1811957 Nguyễn Nho Nam Long  02/05/2000 TN18Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

65 TN3 4062 22/08/2023 B1811966 Phạm Hoàng Nam  13/12/2000 TN18Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

66 TN3 4062 22/08/2023 B1812072 Nguyễn Hoàng Phúc  01/10/2000 TN18Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
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67 TN3 4062 22/08/2023 B1812091 Phan Thanh Toàn  14/11/2000 TN18Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

68 TN3 4062 22/08/2023 B1811998 Lưu Nhựt Trung  24/01/2000 TN18Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

69 TN3 4062 22/08/2023 B1812003 Lê Lan Tường  01/03/2000 N TN18Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

70 TN3 4062 22/08/2023 B1812124 Nguyễn Tiến Đạt  12/04/2000 TN18Z5A1 Kỹ thuật máy tính

71 TN3 4062 22/08/2023 B1812163 Nguyễn Thế Sự  20/02/2000 TN18Z5A1 Kỹ thuật máy tính

72 TN3 4062 22/08/2023 B1812247 Trịnh Minh Tuấn  12/01/2000 TN18Z5A2 Kỹ thuật máy tính

73 TN3 4062 22/08/2023 B1900170 Dương Thị Yến Nhi  27/02/2000 N TN1983A1 Quản lý công nghiệp

74 TN3 4062 22/08/2023 B1905730 Huỳnh Tuấn Anh  09/01/2001 TN1983A1 Quản lý công nghiệp

75 TN3 4062 22/08/2023 B1905741 Lâm Thị Thanh Diệu  09/07/2001 N TN1983A1 Quản lý công nghiệp

76 TN3 4062 22/08/2023 B1905745 Lê Ngọc Duyên  07/09/2001 N TN1983A1 Quản lý công nghiệp

77 TN3 4062 22/08/2023 B1905778 Lê Thị Thùy Linh  28/04/2001 N TN1983A1 Quản lý công nghiệp

78 TN3 4062 22/08/2023 B1900171 Huỳnh Trọng Nghĩa  30/04/2000 TN1983A2 Quản lý công nghiệp

79 TN3 4062 22/08/2023 B1905897 Huỳnh Thị Mỹ Duyên  14/03/2001 N TN1983A2 Quản lý công nghiệp

80 TN3 4062 22/08/2023 B1905903 Đặng Hải Đăng  01/01/2001 TN1983A2 Quản lý công nghiệp

81 TN3 4062 22/08/2023 B1905790 Nguyễn Thị Huỳnh My  26/10/2001 N TN1983A3 Quản lý công nghiệp

82 TN3 4062 22/08/2023 B1905796 Trần Thị Thu Ngân  22/07/2001 N TN1983A3 Quản lý công nghiệp

83 TN3 4062 22/08/2023 B1905809 Nguyễn Thị Ngọc Như  02/07/2001 N TN1983A3 Quản lý công nghiệp

84 TN3 4062 22/08/2023 B1905820 Võ Hoàng Quy  25/11/2001 TN1983A3 Quản lý công nghiệp

85 TN3 4062 22/08/2023 B1905832 Lê Thị Thu Thảo  25/08/2001 N TN1983A3 Quản lý công nghiệp

86 TN3 4062 22/08/2023 B1905957 Phan Đoàn Phương Nhi  22/02/2001 N TN1983A4 Quản lý công nghiệp

87 TN3 4062 22/08/2023 B1905958 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  19/06/2001 N TN1983A4 Quản lý công nghiệp

88 TN3 4062 22/08/2023 B1906001 Nguyễn Ngọc Anh Thư  04/01/2001 N TN1983A4 Quản lý công nghiệp

89 TN3 4062 22/08/2023 B1903757 Nguyễn Minh Tuấn  02/09/2001 TN1984A1 Kỹ thuật cơ khí

90 TN3 4062 22/08/2023 B1903906 Nguyễn Việt Quang  01/07/2001 TN1984A1 Kỹ thuật cơ khí

91 TN3 4062 22/08/2023 B1903952 Phạm Minh Trọng  03/07/2001 TN1984A1 Kỹ thuật cơ khí

92 TN3 4062 22/08/2023 B1903432 Hồ Châu Hoàng Kha  28/09/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

93 TN3 4062 22/08/2023 B1903448 Phạm Minh Khôi  19/03/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

94 TN3 4062 22/08/2023 B1903468 Trần Công Minh  29/03/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

95 TN3 4062 22/08/2023 B1903520 Triệu Minh Tài  15/05/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

96 TN3 4062 22/08/2023 B1903586 Đặng Hữu Cớm  16/02/2000 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

97 TN3 4062 22/08/2023 B1903663 Lê Thị Thanh Mai  01/05/2001 N TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

98 TN3 4062 22/08/2023 B1903709 Phan Minh Quân  09/01/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

99 TN3 4062 22/08/2023 B1903751 Trịnh Minh Trí  16/05/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

100 TN3 4062 22/08/2023 B1903778 Nguyễn Duy Bình  16/07/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí
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101 TN3 4062 22/08/2023 B1903824 Đoàn Quang Huy  24/06/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

102 TN3 4062 22/08/2023 B1903836 Nguyễn Quốc Khang  16/11/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

103 TN3 4062 22/08/2023 B1903881 Đinh Nguyễn Hiếu Nhân  29/07/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

104 TN3 4062 22/08/2023 B1903912 Chiêm Hoàng Sang  02/03/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

105 TN3 4062 22/08/2023 B1903954 Hứa Minh Trường  03/02/2001 TN1985A1 Kỹ thuật cơ khí

106 TN3 4062 22/08/2023 B1907028 Nguyễn Tấn Khoa  20/07/2001 TN19S3A1 Kỹ thuật cơ điện tử

107 TN3 4062 22/08/2023 B1907037 Nguyễn Thành Luân  21/09/2001 TN19S3A1 Kỹ thuật cơ điện tử

108 TN3 4062 22/08/2023 B1907049 Trần Quang Nhựt  13/03/2001 TN19S3A1 Kỹ thuật cơ điện tử

109 TN3 4062 22/08/2023 B1907137 Nguyễn Di Khang  11/01/2001 TN19S3A2 Kỹ thuật cơ điện tử

110 TN3 4062 22/08/2023 B1907143 Nguyễn Tuấn Khải  11/03/2001 TN19S3A2 Kỹ thuật cơ điện tử

111 TN3 4062 22/08/2023 B1907162 Trần Tấn Nhã  25/06/2001 TN19S3A2 Kỹ thuật cơ điện tử

112 TN3 4062 22/08/2023 B1907064 Huỳnh Quốc Sữ  17/01/2001 TN19S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

113 TN3 4062 22/08/2023 B1907080 Trương Gia Thuận  27/11/2001 TN19S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

114 TN3 4062 22/08/2023 B1907182 Võ Chí Tài  08/05/2001 TN19S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

115 TN3 4062 22/08/2023 B1907186 Trần Hữu Thanh  15/07/2001 TN19S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

116 TN3 4062 22/08/2023 B1907197 Thái Đình Thụy  26/10/2001 TN19S3A3 Kỹ thuật cơ điện tử

117 TN3 4062 22/08/2023 B1900128 Hồ Minh Luân  27/08/2000 TN19S5A1 Kỹ thuật cơ khí

118 TN3 4062 22/08/2023 B1903440 Huỳnh Việt Khái  01/10/2001 TN19S5A1 Kỹ thuật cơ khí

119 TN3 4062 22/08/2023 B1903598 Nguyễn Sỉ Đang  05/05/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

120 TN3 4062 22/08/2023 B1903601 Ngô Thành Đạt  09/10/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

121 TN3 4062 22/08/2023 B1903603 Nguyễn Long Đỉnh  08/09/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

122 TN3 4062 22/08/2023 B1903610 Tăng Văn Giàu  13/01/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

123 TN3 4062 22/08/2023 B1903657 Phan Tấn Lộc  24/01/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

124 TN3 4062 22/08/2023 B1903664 Quách Ngọc Mẩn  08/08/2001 TN19S5A2 Kỹ thuật cơ khí

125 TN3 4062 22/08/2023 B1900137 Hà Nhựt Hào  06/02/2000 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

126 TN3 4062 22/08/2023 B1903791 Đào Ngô Tấn Duy  20/05/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

127 TN3 4062 22/08/2023 B1903804 Huỳnh Văn Đủ  16/11/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

128 TN3 4062 22/08/2023 B1903809 Nguyễn Trường Giang  09/11/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

129 TN3 4062 22/08/2023 B1903816 Phan Thanh Hậu  13/08/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

130 TN3 4062 22/08/2023 B1903819 Nguyễn Thế Hiển  22/12/1998 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

131 TN3 4062 22/08/2023 B1903825 Lê Khắc Huy  29/10/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

132 TN3 4062 22/08/2023 B1903841 Nguyễn Duy Khánh  27/11/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

133 TN3 4062 22/08/2023 B1903842 Trần Hữu Duy Khánh  09/08/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

134 TN3 4062 22/08/2023 B1903847 Nguyễn Minh Khôi  28/07/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí
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135 TN3 4062 22/08/2023 B1903849 Chiêm Tuấn Kiệt  15/01/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

136 TN3 4062 22/08/2023 B1903853 Nguyễn Duy Linh  15/04/2001 TN19S5A3 Kỹ thuật cơ khí

137 TN3 4062 22/08/2023 B1903469 Đỗ Hoài Nam  07/10/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

138 TN3 4062 22/08/2023 B1903473 Cao Hoàng Nghiêm  06/08/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

139 TN3 4062 22/08/2023 B1903478 Trần Chí Nguyên  25/03/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

140 TN3 4062 22/08/2023 B1903481 Nguyễn Thanh Nhàn  01/07/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

141 TN3 4062 22/08/2023 B1903518 Vỏ Hồng Sơn  10/09/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

142 TN3 4062 22/08/2023 B1903555 Nguyễn Minh Trúng  27/12/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

143 TN3 4062 22/08/2023 B1903561 Phạm Ngọc Tỷ  08/02/2001 TN19S5A4 Kỹ thuật cơ khí

144 TN3 4062 22/08/2023 B1903671 Trần Phương Nam  22/10/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

145 TN3 4062 22/08/2023 B1903675 Vũ Trung Nghĩa  05/04/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

146 TN3 4062 22/08/2023 B1903696 Nguyễn Hoài Phong  13/02/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

147 TN3 4062 22/08/2023 B1903710 Phạm Phương Quyên  07/07/2001 N TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

148 TN3 4062 22/08/2023 B1903713 Nguyễn Long Rin  22/10/2000 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

149 TN3 4062 22/08/2023 B1903745 Lê Trọng Tín  07/02/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

150 TN3 4062 22/08/2023 B1903759 Nguyễn Vĩnh Tường  01/04/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

151 TN3 4062 22/08/2023 B1903767 Dương Thành Vĩnh  04/01/2001 TN19S5A5 Kỹ thuật cơ khí

152 TN3 4062 22/08/2023 B1903860 Phan Hữu Luân  20/09/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

153 TN3 4062 22/08/2023 B1903892 Trần Văn A Phi  09/02/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

154 TN3 4062 22/08/2023 B1903894 Lê Hoàng Phong  08/10/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

155 TN3 4062 22/08/2023 B1903936 Nguyễn Văn Thoại  08/09/2000 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

156 TN3 4062 22/08/2023 B1903938 Đào Minh Thông  05/12/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

157 TN3 4062 22/08/2023 B1903956 Nguyễn Anh Tuấn  23/11/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

158 TN3 4062 22/08/2023 B1903963 Nguyễn Quốc Vinh  17/09/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

159 TN3 4062 22/08/2023 B1903965 Nguyễn Cao Vĩ  23/12/2001 TN19S5A6 Kỹ thuật cơ khí

160 TN3 4062 22/08/2023 B1907222 Lê Phát Đạt  07/10/2001 TN19T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

161 TN3 4062 22/08/2023 B1907259 Trần Quốc Toàn  02/06/2001 TN19T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

162 TN3 4062 22/08/2023 B1907400 Nguyễn Thái Bảo  26/09/2001 TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

163 TN3 4062 22/08/2023 B1907402 Nguyễn Lương Như Huỳnh  10/02/2001 N TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

164 TN3 4062 22/08/2023 B1907408 Nguyễn Hoàng Ngọc  22/05/2001 TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

165 TN3 4062 22/08/2023 B1907412 Đỗ Duy Tân  18/01/2001 TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

166 TN3 4062 22/08/2023 B1907417 Trần Thiện Toàn  03/10/2001 TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

167 TN3 4062 22/08/2023 B1907421 Lưu Hoàng Tùng  29/03/2001 TN19T4A1 Kỹ thuật vật liệu

168 TN3 4062 22/08/2023 B1907442 Trần Thị Anh Đào  10/01/2000 N TN19T5A1 Kỹ thuật điện
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169 TN3 4062 22/08/2023 B1907445 Nguyễn Thanh Điện  05/05/2001 TN19T5A1 Kỹ thuật điện

170 TN3 4062 22/08/2023 B1907452 Nguyễn Quốc Hải  04/08/2001 TN19T5A1 Kỹ thuật điện

171 TN3 4062 22/08/2023 B1907470 Trương Hà Khang  26/04/2001 TN19T5A1 Kỹ thuật điện

172 TN3 4062 22/08/2023 B1907481 Lâm Thị Mỹ Linh  24/12/2001 N TN19T5A1 Kỹ thuật điện

173 TN3 4062 22/08/2023 B1907482 Trần Thị Nhật Linh  16/07/2001 N TN19T5A1 Kỹ thuật điện

174 TN3 4062 22/08/2023 B1907509 Nguyễn Thanh Phong  26/02/2001 TN19T5A1 Kỹ thuật điện

175 TN3 4062 22/08/2023 B1907567 Ca Thế Bảo  30/01/2001 TN19T5A2 Kỹ thuật điện

176 TN3 4062 22/08/2023 B1907521 Cao Đạt Tâm  25/06/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

177 TN3 4062 22/08/2023 B1907524 Đinh Thanh Tân  17/10/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

178 TN3 4062 22/08/2023 B1907525 Lê Phú Tân  04/09/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

179 TN3 4062 22/08/2023 B1907538 Phạm Thành Thông  03/09/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

180 TN3 4062 22/08/2023 B1907542 Hà Quốc Tiến  01/02/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

181 TN3 4062 22/08/2023 B1907551 Nguyễn Thanh Triều  11/03/2000 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

182 TN3 4062 22/08/2023 B1907553 Nguyễn Trọng Trí  19/06/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

183 TN3 4062 22/08/2023 B1907559 Nguyễn Hữu Văn  08/07/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

184 TN3 4062 22/08/2023 B1907678 Võ Phúc Thông  24/07/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

185 TN3 4062 22/08/2023 B1907691 Nguyễn Tấn Triều  17/10/2001 TN19T5A3 Kỹ thuật điện

186 TN3 4062 22/08/2023 B1907739 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn  11/11/2001 N TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

187 TN3 4062 22/08/2023 B1907759 Lê Thị Kim Thảo  07/09/2001 N TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

188 TN3 4062 22/08/2023 B1907766 Trần Quốc Tịnh  30/07/2001 TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

189 TN3 4062 22/08/2023 B1907768 Trần Thị Bích Trân  29/09/2001 N TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

190 TN3 4062 22/08/2023 B1907769 Lương Thanh Trọng  09/08/2001 TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

191 TN3 4062 22/08/2023 B1907778 Bùi Hoàng Anh  23/11/2001 TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

192 TN3 4062 22/08/2023 B1907789 Huỳnh Thanh Huy  25/04/2001 TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

193 TN3 4062 22/08/2023 B1907814 Hà Chí Thanh  01/04/2001 TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

194 TN3 4062 22/08/2023 B1907819 Võ Thị Kim Thoa  26/05/2001 N TN19T6A1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông

195 TN3 4062 22/08/2023 B1900184 Nguyễn Duy Khánh  26/05/2000 TN19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

196 TN3 4062 22/08/2023 B1907840 Nguyễn Hoàng Anh  24/02/2001 TN19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

197 TN3 4062 22/08/2023 B1908051 Huỳnh Quốc An  03/01/2001 TN19T7A2 Kỹ thuật xây dựng

198 TN3 4062 22/08/2023 B1908060 Tô Nhật Anh  29/11/2001 TN19T7A2 Kỹ thuật xây dựng

199 TN3 4062 22/08/2023 B1908065 Bùi Bữu Bằng  06/10/2001 TN19T7A2 Kỹ thuật xây dựng

200 TN3 4062 22/08/2023 B1908087 Nguyễn Thành Đạt  20/11/2001 TN19T7A2 Kỹ thuật xây dựng

201 TN3 4062 22/08/2023 B1907905 Phan Vỉ Khang  09/08/2001 TN19T7A3 Kỹ thuật xây dựng

202 TN3 4062 22/08/2023 B1907930 Nguyễn Tài Lộc  09/04/2001 TN19T7A3 Kỹ thuật xây dựng
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203 TN3 4062 22/08/2023 B1907937 Nguyễn Minh Luân  29/09/2001 TN19T7A3 Kỹ thuật xây dựng

204 TN3 4062 22/08/2023 B1907971 Từ Tấn Phát  02/01/2001 TN19T7A3 Kỹ thuật xây dựng

205 TN3 4062 22/08/2023 B1908028 Trần Thị Diễm Trinh  25/04/2001 N TN19T7A4 Kỹ thuật xây dựng

206 TN3 4062 22/08/2023 B1908030 Lê Hữu Trọng  27/01/2001 TN19T7A4 Kỹ thuật xây dựng

207 TN3 4062 22/08/2023 B1908040 Cao Chí Tưởng  09/01/2001 TN19T7A4 Kỹ thuật xây dựng

208 TN3 4062 22/08/2023 B1908050 Nguyễn Thị Bảo Yên  21/10/2001 N TN19T7A4 Kỹ thuật xây dựng

209 TN3 4062 22/08/2023 B1908126 Nguyễn Văn Khánh  06/10/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

210 TN3 4062 22/08/2023 B1908143 Khưu Hoàng Long  07/10/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

211 TN3 4062 22/08/2023 B1908151 Dư Triều Luân  08/09/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

212 TN3 4062 22/08/2023 B1908158 Lê Đức Minh  16/03/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

213 TN3 4062 22/08/2023 B1908169 Nguyễn Thị Kim Ngọc  13/12/2001 N TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

214 TN3 4062 22/08/2023 B1908170 Nguyễn Lê Hoàng Nguyên  22/07/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

215 TN3 4062 22/08/2023 B1908173 Huỳnh Trọng Nhân  15/08/2001 TN19T7A5 Kỹ thuật xây dựng

216 TN3 4062 22/08/2023 B1908226 Nguyễn Hoài Thắng  09/04/2001 TN19T7A6 Kỹ thuật xây dựng

217 TN3 4062 22/08/2023 B1908227 Phạm Minh Thể  03/07/2001 TN19T7A6 Kỹ thuật xây dựng

218 TN3 4062 22/08/2023 B1908257 Lý Quốc Tưởng  15/02/2001 TN19T7A6 Kỹ thuật xây dựng

219 TN3 4062 22/08/2023 B1909648 Huỳnh Quốc Anh  18/10/2001 TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

220 TN3 4062 22/08/2023 B1909652 Nguyễn Thị Ngọc Bích  25/12/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

221 TN3 4062 22/08/2023 B1909662 Nguyễn Thị Thùy Dương  29/10/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

222 TN3 4062 22/08/2023 B1909665 Trần Kim Đoan  27/11/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

223 TN3 4062 22/08/2023 B1909669 Nguyễn Thị Cẫm Hà  02/05/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

224 TN3 4062 22/08/2023 B1909678 Nguyễn Như Huỳnh  09/09/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

225 TN3 4062 22/08/2023 B1909685 Đỗ Minh Khôi  11/03/2001 TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

226 TN3 4062 22/08/2023 B1909687 Dương Thị Huỳnh Lệ  26/10/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

227 TN3 4062 22/08/2023 B1909696 Trần Thị Ngọc Mỹ  02/11/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

228 TN3 4062 22/08/2023 B1909703 Nguyễn Đặng Ngoan  08/10/2001 N TN19V6A1 Công nghệ kỹ thuật hóa học

229 TN3 4062 22/08/2023 B1909763 Bùi Khánh Duy  30/01/2001 TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

230 TN3 4062 22/08/2023 B1909769 Huỳnh Tuyết Đào  05/09/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

231 TN3 4062 22/08/2023 B1909784 Nguyễn Thị Việt Huỳnh  29/10/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

232 TN3 4062 22/08/2023 B1909785 Huỳnh Huy Hùng  12/08/2001 TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

233 TN3 4062 22/08/2023 B1909804 Dương Thị Kim Ngân  22/08/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

234 TN3 4062 22/08/2023 B1909820 Lê Ái Như  27/02/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

235 TN3 4062 22/08/2023 B1909826 Đặng Tố Quyên  23/01/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học

236 TN3 4062 22/08/2023 B1909847 Nguyễn Thị Trăm  01/01/2001 N TN19V6A2 Công nghệ kỹ thuật hóa học
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237 TN3 4062 22/08/2023 B1909718 Lâm Thị Bích Phương  16/10/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

238 TN3 4062 22/08/2023 B1909720 Lê Thị Mỹ Quyên  13/05/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

239 TN3 4062 22/08/2023 B1909732 Nguyễn Thị Kim Thuyền  25/05/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

240 TN3 4062 22/08/2023 B1909735 Đặng Thị Lan Tiên  02/09/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

241 TN3 4062 22/08/2023 B1909737 Phan Ngọc Thiên Trang  26/08/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

242 TN3 4062 22/08/2023 B1909742 Trần Thị Kiều Trinh  25/06/2001 N TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

243 TN3 4062 22/08/2023 B1909743 Đỗ Huỳnh Trung  06/02/2001 TN19V6A3 Công nghệ kỹ thuật hóa học

244 TN3 4062 22/08/2023 B1912917 Lý Đại Hải  26/10/2001 TN19Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

245 TN3 4062 22/08/2023 B1912933 Cao Việt Khánh  13/08/2000 TN19Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

246 TN3 4062 22/08/2023 B1912964 Lê Hoài Phúc  29/12/2001 TN19Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

247 TN3 4062 22/08/2023 B1900355 Trần Thanh Phú  09/11/2001 TN19Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

248 TN3 4062 22/08/2023 B1912979 Nguyễn Ngọc Thạnh  02/03/2001 TN19Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

249 TN3 4062 22/08/2023 B1912986 Nguyễn Lâm Minh Thư  10/01/2001 N TN19Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

250 TN3 4062 22/08/2023 B1912997 Đỗ Tuấn Tú  22/07/2001 TN19Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

251 TN3 4062 22/08/2023 B1913082 Lê Nhựt Thắng  18/06/2001 TN19Y8A3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

252 TN3 4062 22/08/2023 B1913101 Bùi Hữu Khang An  14/06/2001 TN19Z5A1 Kỹ thuật máy tính

253 TN3 4062 22/08/2023 B1913112 Võ Trường Giang  10/02/2001 TN19Z5A1 Kỹ thuật máy tính

254 TN3 4062 22/08/2023 B1913133 Nguyễn Khôi Nguyên  18/01/2001 TN19Z5A1 Kỹ thuật máy tính

255 TN3 4062 22/08/2023 S1900067 Huỳnh Thanh Hạo  02/02/1973 TN19Z5A1 Kỹ thuật máy tính

256 TN3 4062 22/08/2023 B1913169 Lê Tuấn Hào  28/11/2001 TN19Z5A2 Kỹ thuật máy tính

257 TN3 4062 22/08/2023 B1913177 Lê Trần Quốc Khánh  16/11/2001 TN19Z5A2 Kỹ thuật máy tính

258 TN3 4062 22/08/2023 C2000105 Nguyễn Tấn Linh  15/10/1999 TN20T7A4 Kỹ thuật xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


